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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2015




BÁO CÁO
[bookmark: _GoBack]Kết quả công tác triển khai xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật giai đoạn từ tháng 4/2010 đến hết tháng 4/2015
-------

	Căn cứ vào Công văn số 1599/STP-PBGDPL ngày 08/4/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo kết quả công tác triển khai xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật giai đoạn từ tháng 4/2010 đến hết tháng 4/2015, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Hàng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chủ động, ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, trong đó đẩy mạnh việc chỉ đạo cơ sở Đoàn xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2015).
- Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã xây dựng các nội dung giáo dục pháp luật trong Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố mỗi năm để cơ sở đoàn chủ động, bám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị.
  
II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTG:
1. Công tác xây dựng tủ sách pháp luật:
- Số lượng: Tính đến nay, tại các cơ sở Đoàn đã xây dựng được hơn 1.371 tủ sách pháp luật.
- Địa điểm đặt tủ sách pháp luật: tủ sách pháp luật được đặt tại văn phòng làm việc chung của đơn vị, tại phòng sinh hoạt cộng đồng hoặc các địa điểm công cộng tại nơi làm việc, đối với một số trường học chuyên ngành về luật tủ sách pháp luật được sử dụng chung tại thư viện hoặc chung với tủ sách của đơn vị (ngăn sách pháp luật). 
- Các tài liệu chủ yếu trong tủ sách pháp luật: tài liệu tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật phòng chống ma túy, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình; tuyên truyền giáo dục cho CLB Nữ Thanh; phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên, các tài liệu tuyên truyền về Luật biển đảo việt Nam, Luật biên giới quốc gia, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố, tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung 2013)… các loại sách hỏi đáp pháp luật; sách pháp luật bỏ túi; văn bản hướng dẫn thi hành luật trong các lĩnh vực nhà nước, hành chính, dân sự, hình sự, hôn nhân – gia đình, tài chính, kinh tế, lao động…; tài liệu hướng dẫn tìm hiểu pháp luật công dân, tờ rơi tuyên truyền về pháp luật và các văn bản khác liên quan đến pháp luật. 
- Trung bình mỗi tủ sách có khoảng 300 đầu sách. Hàng năm đều có thống kê và bổ sung thêm các đầu sách mới của Bộ luật, Luật điều chỉnh, bổ sung. 
- Ban Thường vụ Thành Đoàn thường xuyên cung cấp các loại tài liệu phục cho công tác tuyên truyền giáo dục, pháp luật tại cơ sở Đoàn theo nguồn sách hỗ trợ từ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và Sở Tư pháp cung cấp.
2. Công tác quản lý tủ sách pháp luật:
- Do đặc thù của công tác Đoàn nên tủ sách pháp luật xây dựng là tủ sách pháp luật thanh niên và nhiều cơ sở Đoàn chọn đây là công trình thanh niên tại đơn vị.  Tuy nhiên, do khó khăn về mặt kinh phí, đặc thù công việc, chuyên môn công tác nên cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật tại cơ sở Đoàn đa số làm công tác kiêm nhiệm làm công tác tuyên giáo, văn phòng hoặc đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn được phân công phụ trách để thuận tiện trong công tác tìm mượn, đọc sách của đoàn viên, thanh niên. Đối với một số trường học đặc thù chuyên sâu về ngành luật thì tài liệu trực thuộc thư viện và do cán bộ phụ trách thư viện quản lý.
- Ban Thường vụ Thành Đoàn lồng ghép việc hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và kiến thức cho cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật trong các hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo định kỳ hàng quý trong năm.
- Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng tủ sách pháp luật được đặt tại phòng thông tin Tư liệu của Thành Đoàn với hơn 400 đầu sách để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chung tại cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và công tác tham khảo nghiên cứu tài liệu cho cơ sở Đoàn. 
- Bên cạnh đó, tại các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn như: Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa sinh viên, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố,  Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành phố, Báo Tuổi trẻ, Nhà Xuất bản Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ cũng xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị; tủ sách được đặt tại phòng chức năng do cán bộ đơn vị kiêm nhiệm phụ trách, quản lý tài liệu nhằm  phục cụ công tác chuyên môn của đơn vị về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố. 
- Ban Thường vụ Thành Đoàn còn chỉ đạo cơ sở Đoàn thực hiện lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu nội dung sách pháp luật, các chính sách pháp luật mới có hiệu lực hàng tháng trong sinh hoạt các câu lạc bộ, sinh hoạt Chi đoàn góp phần kịp thời phổ biến các chính sách pháp luật, các thông tin thời sự cho đoàn viên, thanh niên ít có điều kiện, nghiên cứu đọc tài liệu. 
- Thành Đoàn có 119/119 cơ sở Đoàn triển khai xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị. Các cơ sở đoàn phân công cán bộ phụ trách công tác quản lý, bảo quản tủ sách pháp luật nhưng chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm. 
3. Công tác khai thác tủ sách pháp luật:
- Tùy theo từng đối tượng đoàn viên, thanh niên các khu vực mà tủ sách pháp luật được triển khai phục vụ nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật cho các đối tượng sau: 
+ Phục vụ công tác nghiên cứu tài liệu của đội ngũ cán bộ Đoàn tại đơn vị.
+ Phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tìm hiểu pháp luật của của đoàn viên, thanh niên tại các phường xã, Thị trấn và nông thôn; thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; học sinh, sinh viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên chuyên nghiệp. 
- Thời gian, hình thức phục vụ: Thời gian phục vụ nhu cầu tìm mượn tài liệu đa số là trong giờ hành chính, một số cơ sở Đoàn linh động mở cửa ngoài giờ vào một số ngày trong tuần và cuối tuần để đảm bảo nhu cầu phục vụ tài liệu tốt nhất cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. 
- Về hình thức khai thác tủ sách pháp luật: có hai hình thức là mượn sách đọc tại chỗ và mượn sách về nghiên cứu thông qua phiếu mượn – trả tài liệu. 
4. Kinh phí:
- Hiện nay, nguồn kinh phí phục vụ cho tủ sách pháp luật chủ yếu dựa vào Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố hỗ trợ và từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị. 
5. Mô hình tủ sách/ngăn sách pháp luật khác tại cơ sở Đoàn:
-  Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí minh đã triển khai mô hình trao tặng tủ sách pháp luật cho các địa phương trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh hàng năm trên địa bàn các quận, huyện ngoại thành, các xã nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây nam bộ. Mô hình này được triển khai từ năm 2010 đến nay đã trao tặng 52 tủ sách với tổng giá trị là 123.500.000 đồng và 4.940 đầu sách. 
- Tại các Huyện Đoàn và các xã Đoàn do điều kiện khó khăn về kinh phí nên chưa thể xây dựng và trang bị tủ sách pháp luật riêng mà xây dựng các ngăn sách pháp luật để phục vụ nhu cầu tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên nông thôn. 

III. ĐÁNH GIÁ:
1. Ưu điểm:
- Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai việc thực hiện tủ sách pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, do đó công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định tại các cơ Đoàn trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.
 - Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để đẩy mạnh việc xây dựng tủ sách pháp luật, cung cấp thêm nhiều đầu sách pháp luật, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu tham khảo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tại đơn vị.
	2. Hạn chế:						
- Việc khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật tại một số cơ sở Đoàn còn hạn chế, số lượng người đến tham gia mượn đọc, nghiên cứu sách, báo pháp luật còn chưa nhiều. Một số đơn vị chưa xây dựng được tủ sách pháp luật riêng.   
- Kinh phí đầu tư trang bị đầu sách cho tủ sách pháp luật còn hạn hẹp nên công tác tổ chức triển khai trên diện rộng và qui mô lớn không đảm bảo.
- Việc ứng dụng được công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật còn hạn chế.

IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ:
- Đề nghị Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường cung cấp thêm nguồn tài liệu phục vụ cho tủ sách pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đến cấp Chi đoàn để đầu sách pháp luật hàng năm tăng lên.
- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phụ trách quản lý tủ sách pháp luật.
 - Tăng cường hỗ trợ nguồn kinh phí trực tiếp tại các cơ sở Đoàn để xây dựng tủ sách pháp luật/ngăn sách pháp luật phục vụ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố trong việc tìm hiểu pháp luật.
Trên đây là Báo cáo của Ban Thường vụ Thành Đoàn về triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo kết quả công tác triển khai xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật giai đoạn từ tháng 4/2010 đến hết tháng 4/2015.

	TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp: Phòng PH PBGD PL;
- Ban Tuyên giáo;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu .

	CHÁNH VĂN PHÒNG

	(Đã ký)

	Hồ Thị Đan Thanh
